




Mẫu số 06

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số định danh Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức 

khỏe hợp lệ

Đã có giấy phép lái xe 

hạng

Số chứng chỉ sơ cấp hoặc số 

chứng chỉ đào tạo hoặc xác 

nhận hoàn thành khóa đào tạo

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 TRẦN DƯƠNG TẤN BẢO 07/12/2005 056205002636
Tổ 31 Trường Phúc Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 0828

2 HOÀNG ĐÌNH HOÀI BẢO 01/11/1985 045085001490
2/19/30B1 Nguyễn Tất Thành Phường Nam 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AQ424750/A1 0862

3 TRẦN CHÂU BẢO 23/08/2000 056200008155
Thôn Mỹ Lợi Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560188010304/A1 00030

4 NGUYỄN HOÀNG MINH CHÁNH 26/03/2003 056203003141
Tổ 21 Hòn Chồng, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560210007216/A1 00848

5 TRẦN VĂN CHÁNH 04/02/1999 052099000323 Thượng Giang 1, Xã Bình Khê, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ 520170006586 /A1
56017-20250808170852623 - 

C1/56017

6 HOÀNG THỊ MỸ CHÂU 16/01/1990 052190023215
Phú Nông Nam Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AG019782/A1 0779

7 NGUYỄN THỊ LINH CHI 15/11/2003 056303007752
75/22/19 Dã Tượng, Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561225000171/A1 01227

8 LƯƠNG VĂN CHUÂN 09/09/1972 035072004818
Tổ 20 Hòn Nghê 2 Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 0645

9 NGUYỄN TẤN CHUNG 20/07/1994 056094007619
Thôn Đắc Lộc 1 Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AX856789/A1 0781

10 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 22/03/1984 056084011440
30D Đồng Nai, Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ V113771/A1 00849

11 LƯƠNG THỊ DẦN 10/09/1993 010193000107
Thôn Hoàng Xá 3 Phường Ái Quốc, Thành 

phố Hải Phòng
Hợp lệ 0783

12 LỮ THÀNH DANH 17/02/2004 056204005740
Thôn Ngọc Hội 2 X. Vĩnh Ngọc, TP. Nha 

Trang, T. Khánh Hòa
Hợp lệ 560228006863/A1 0575

13 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM 29/01/1991 056191002830
189/3 Đường 2/4, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 561112000765/A1 01144

14 LÊ THỊ DIỆU 09/12/1993 056193005725
Lương Sơn 1, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250925083847787 - B 

- AT /56017

15 PI NĂNG ĐOÀN 25/11/2006 056206007109
Thôn Đa Râm, Xã Tây Khánh Vĩnh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250317101923170 - 

C1/56017

16 PHẠM HUỲNH ĐỨC 17/03/1996 056096013647
Đồng Nhơn Phường Tây Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 0829

17 PHẠM VIỆT DUNG 01/01/1988 056188001662
Tổ 23 Hòn Chồng, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AD061244/A1

56017-20251101-083323 - B - 

AT /56017

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2171/QĐ-CAT-CSGT ngày 24/02/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)

PHỤ LỤC VIII
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18 TRẦN HẢI DƯƠNG 01/01/1957 040057015687
30 Bắc Sơn Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ F255435/A1 0317

19 VÕ HỮU DUY 20/12/1979 056079001975
Tđs 992. Tbđ 03 Phú Vinh X. Vĩnh Thạnh, 

TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Hợp lệ 0578

20 NGUYỄN HOÀNG DUY 10/07/2004 056204008873
73 Trần Quý Cáp Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 0648

21 PHAN ANH DUY 15/05/1989 045089007187
Thôn Mỹ Chánh, Xã Nam Hải Lăng, Tỉnh 

Quảng Trị
Hợp lệ AD518627 /A1 01849

22 NGUYỄN THỊ BÍCH DUYÊN 07/01/1986 056186002305
Tổ 21 Hòn Chồng Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ Q260428/A1 0331

23 LÊ THỊ THUẦN HẠNH 11/11/1992 060192009348 Thôn 1 Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 0682

24 NGUYỄN THÁI NHẬT HÀO 19/05/2001 056201005808
Tổ 12 Sơn Thủy P. Vĩnh Phước, TP. Nha 

Trang, T. Khánh Hòa
Hợp lệ 560195378565/A1 0615

25 NGUYỄN VĂN HẬU 17/11/1995 056095007520
T.D.P Mỹ Lệ, Phường Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 00782

26 TRẦN ANH HẬU 15/09/2004 056204009135 Thôn 2, Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 560222013391 /A1
56017-20250317103246467 - 

C1/56017

27 LÊ VĂN HỒ 30/06/1968 056068011041
Tổ 7 Tây Nam, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ D812121/A1

56017-20250920150339507 - B 

- AT /56017

28 PHẠM VĂN HOÀN 12/11/1992 066092008158 Thôn 2A Xã Ea Kly, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ AR140715/A1 0750

29 LÊ THỊ HỒNG 06/04/1996 042196013941 Thôn An Lộc, Xã Mai Phụ, Tỉnh Hà Tĩnh Hợp lệ 01181

30 LÊ THỊ THANH HỒNG 27/03/1990 056190008551
C.04 T.12A Tòa Cc Ssh08, Phường Nam 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AH731186/A1

56017-20250920102753263 - B 

- AT /56017

31 HUỲNH HUÂN 18/05/1991 054091009699 Thôn Phú Thuận Xã Hòa Mỹ, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ AL714347/A1 0684

32 MAI HỮU HÙNG 26/08/1995 056095011600
Thôn Tân Thủy Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560167009848/A1 0686

33 NGUYỄN THANH HÙNG 26/12/1992 089092010609 Ấp Khánh Bình Xã Mỹ Đức, Tỉnh An Giang Hợp lệ 890137017594/A1 0835

34 NGUYỄN LONG HÙNG 22/09/2002 056202006322 Thôn Tây 4 Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 540219000223/A1 0872

35 NGUYỄN THÁI HÙNG 15/07/1984 054084012436
Thanh Minh 2, Xã Diên Lạc, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 560048009509/A1 01102

36 NGUYỄN DIỆU HƯƠNG 08/01/1990 056190008781
Tổ Dân Phố 9 Phường Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 791239530432/A1 0272

37 ĐOÀN CHÍ HƯỚNG 05/05/1997 056097012964
Phú Cang 1 Bắc Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 560203014708/A1 0689

38 NGUYỄN NGỌC HUY 01/01/1971 056071004239
Thôn Văn Đăng 1 Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560037020353/A1 0655
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39 NGUYỄN TRUNG HUY 07/07/2000 056200010964 Thôn Nam 3, Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 01104

40 NGUYỄN HOÀNG VĨNH HUY 25/01/1993 056093005576
66 Hồng Bàng, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ AV901584/A1 01149

41 NGUYỄN NHẤT HUY 31/05/1998 054098009243
Tổ 4, KP Lý Tự Trọng, Phường Tuy Hòa, 

Tỉnh Đắk Lắk
Hợp lệ 540170003794/A1 01150

42 NGUYỄN ĐÌNH QUỐC HUY 21/03/2001 056201006459
Tổ 2 Phú Thanh, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 01239

43 NGUYỄN HOÀNG HUY 26/02/1990 056090008827
Tổ 18 Trường Phúc, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560088006922/A 01240

44 VÕ MINH KHA 11/05/2004 056204003735
125/26 Đường 2/4 Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 0656

45 PHẠM THẾ KHẢI 22/01/1998 038098017746
Thôn Ngọc Liên Xã Cẩm Thạch, Tỉnh Thanh 

Hóa
Hợp lệ 560187000566/A1 0791

46 NGUYỄN VĂN KHẢI 11/09/2001 056201000299
Số Nhà 24 Đường Việt Bắc, Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560235001288 /A1

56017-20250317102404947 - 

C1/56017

47 TRẦN VĨNH KHANG 23/07/1995 056095010607
41/1 Bạch Đằng, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 01241

48 NGUYỄN TRỌNG KHIÊM 26/10/1988 056088001484
85/44/5 Phương Sài P. Phương Sơn, TP. Nha 

Trang, T. Khánh Hòa
Hợp lệ AA285777/A1 0622

49 NGUYỄN MINH KHOA 04/03/2005 056205007542
TDP Phú Thạnh Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 0874

50 NGUYỄN THỊ THANH KHÔI 02/04/1979 056179008489
6A Trịnh Phong, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 561031010005/A1 01242

51 NGUYỄN THỊ TRÚC KHUÊ 20/08/1993 056193003400
Thôn Lạc An, Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560211016832/A1

56017-20250924100021577 - B 

- AT /56017

52 NGUYỄN TRƯỜNG KỲ 03/05/2002 056202001128
Tổ 11 Phú Nông Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560206012820/A1 01243

53 TRẦN HIỆP HOÀNG LÂM 02/05/1997 056097004421
Thôn Dầu Sơn X. Suối Tân, H. Cam Lâm, T. 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560156060643/A1 0587

54 VÕ THANH LÂM 10/05/1999 056099006085
Thôn Tân Thành, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560182003405 /A1

56017-20250801144823300 - 

C1/56017

55 PHẠM CÔNG LIÊM 24/02/1984 056084010255
Tổ 14 Phương Mai, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560048000823/A1 01154

56 LÊ THỊ MỸ LINH 06/11/1995 056195008845
21 Đường 7B Phường Nam Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 561147003746/A1 0320

57 PHAN THỊ THIỆN LINH 16/12/1986 056186005601
Thôn Thạnh Mỹ X. Ninh Quang, TX. Ninh 

Hòa, T. Khánh Hòa
Hợp lệ AD058682/A1 0588

58 PHẠM THỊ MỸ LINH 26/03/2002 056302000836
Thôn Lâm Điền, Xã Tu Bông, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 01244

59 NGUYỄN VĂN LỢI 06/01/1988 040088017757
21/8A Phú Xương P. Vĩnh Hải, TP. Nha 

Trang, T. Khánh Hòa
Hợp lệ AD064979/A1 0589
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60 NGUYỄN ĐỨC LỢI 11/07/2001 052201015552
Tổ 41, Khu Phố 5 P. Nhơn Bình, TP. Qui 

Nhơn, T. Bình Định
Hợp lệ 520207007641/A1 0755

61 NGUYỄN HOÀNG LONG 20/02/2000 056200004745
24/18 Trần Hưng Đạo Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560183009149/A1 0660

62 PHÙNG VĂN LONG 20/04/1981 056081011516
Lương Sơn, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250915092021677 - 

C1/56017

63 TÔ LÊ HOÀNG LONG 27/08/2003 056203007119
Thôn Văn Đăng 3, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560238005179 /A1

56017-20250908081116140 - 

C1/56017

64 VƯƠNG THỊ THÁI LUÂN 05/12/1988 056188002306
05 Nguyễn Khanh, Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AD061609/A1 00770

65 NGUYỄN THỊ NGỌC LÝ 01/01/1985 056185009842
152/38/9 Trần Quý Cáp, Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ K852689/A1 00792

66 TRẦN THỊ THANH MAI 30/12/1990 056190012833
1A Đường 6C Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AK339055/A1 0756

67 NGUYỄN CHÍ MẾN 09/06/1994 051094003514
Tổ 23 Tây Bắc Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560202008911/A1 00043

68 NGUYỄN HỒNG QUÍ MINH 21/05/1989 049189016421
72 Hoàng Văn Thụ, Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 491076210589/A 00772

69 LÊ ĐÌNH KHẮC MINH 21/03/1992 056092007675
Tân Đức Đông Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ AU127351/A1 0757

70 VĂN MINH 17/10/1995 056095008839
16/7/292 Bùi Thị Xuân, Phường Thuận Hóa, 

Thành phố Huế
Hợp lệ 01156

71 NGUYỄN THỊ THẢO MINH 06/01/1984 040184029509
Căn A-02-09, Cc Bình Phú 2, Phường Bắc 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AE201305/A1

56017-20251003-105458 - B - 

AT /56017

72 LÊ VĂN NAM 13/02/2004 056204000654
Thôn Đại Cát 1 Phường Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250317102510327 - 

C1/56017

73 PHAN VĂN NAM 01/02/1987 030087003911
Thôn Phong Nội, Xã Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng
Hợp lệ

56017-20250903090253323 - 

C1/56017

74 TRẦN THỊ NGA 22/06/1995 056195005728
Trí Nguyên, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 00794

75 PHẠM THỊ THÚY NGA 10/06/2000 056300007232
Tổ 14 Tây Nam, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561251002145/A1

56017-20251030-104132 - B - 

AT /56017

76 VÕ NGỌC HOÀNG NGÂN 06/04/1998 056198010956
Tổ 4 Đông Bắc, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561184003929/A1 01184

77 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 11/02/1990 056190000338
23/1 Trần Nhật Duật Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 0842

78 TRƯƠNG ĐÌNH VĨNH NGHI 04/06/2001 068201005453
32 D4 Hàn Thuyên Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560196378692/A1 0843

79 NGUYỄN ANH NHƯ NGỌC 09/10/1993 056193013007
Tổ 9 Lư Cấm Phường Tây Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 0322

80 NGUYỄN BÍCH NGỌC 02/08/2000 056300004685
16 Đường 23/10 Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561191687440/A1 0797
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81 PHẠM TRẦN KHÁNH NGỌC 09/03/1997 056197004683
Xóm Cồn, Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 561229008627 /A1 01927

82 NGUYỄN QUANG TÔN NGUYÊN 14/04/1998 056098002930
02 Bùi Huy Bích Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560174008007/A1 01249

83 LÊ TRẦN BẢO NHI 29/05/1996 056196005394
32/8 Quang Trung, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 01185

84 TRẦN THỊ YẾN NHI 22/07/1997 056197006614
Thôn Ngọc Sơn, Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 00864

85 PHẠM THỊ TUYẾT NHI 13/10/2004 054304006669
Thôn Tư Thạnh, Xã Tuy An Tây, Tỉnh Đắk 

Lắk
Hợp lệ 561227009020/A1

56017-20250925084449430 - B 

- AT /56017

86 TRẦN TUYẾT NHUNG 01/06/1998 056198008430
17/13 Tăng Bạt Hổ, Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 01132

87 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 06/09/1991 042191008541
0910, Khối E, KDC HT3, Tổ 105, Khu 7, 

Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh
Hợp lệ 741147001298/A1

56017-20250925101620503 - B 

- AT /56017

88 TRẦN THỊ KIM NỞ 28/11/1991 060191009928
Thôn Kim Ngọc Phường Hàm Thắng, Tỉnh 

Lâm Đồng
Hợp lệ AY240933/A1 0799

89 NGUYỄN THỊ TÚ OANH 16/10/1990 056190012169
Thôn Tứ Chánh Xã Vạn Thắng, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ AH734451/A1 00253

90 BÙI HỒNG PHONG 01/06/1984 044084008280
A17, P8 KTT Bình Khê Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560040005181/A1 0845

91 NGUYỄN HỒNG PHÚC 07/11/1984 056084000886 Xuân Nam Xã Diên Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q259585/A1 0763

92 TRƯƠNG HOÀNG PHÚC 07/06/2005 056205006335
78/45B Tuệ Tĩnh Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 00116

93 PHẠM ÁNH HỒNG LAN PHƯƠNG 17/05/1994 056194002362
2B/12 Đường 1A Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 0694

94 NGUYỄN TRẦN HOÀNG QUÂN 04/10/2003 049203010548
Khối Phố 3 Phường Điện Bàn, Thành phố 

Đà Nẵng
Hợp lệ 560221006839/A1 0665

95 TRẦN VINH QUANG 22/10/1997 056097003017 Thôn 4, Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 460179900822/A1 01160

96 NGUYỄN VĂN QUANG 02/02/1999 056099001387
Thôn Văn Đăng 1, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 790230055072 /A1

56017-20250912080351070 - 

C1/56017

97 LÊ MINH QUANG 26/10/2000 056200013347
Tổ 7 Tây Nam, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560205014764/A1

56017-20250925105158637 - B 

- AT /56017

98 NGUYỄN TÂM QUẾ 03/02/1985 040085009291
Hòn Nghê 2 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ AB130825/A1 0764

99 NGUYỄN HÀNG QUỐC 13/12/1996 056096007127
TDP Ngân Hà, Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250808171224963 - 

C1/56017

100 CAO SƠN RIN 26/02/2000 056200003646
Tổ Dân Phố Số 03, Xã Vạn Ninh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560188004103/A1 00803

101 PHÙNG THÀNH SƠN 10/04/1992 056092009818 Vinh Bình, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ AY268342 /A1
56017-20250909092926560 - 

C1/56017
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102 TRẦN TẤN THẠCH 30/09/1996 056096011086
01 Hồng Lĩnh, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 01136

103 DƯƠNG QUANG THÁI 19/12/2001 056201000720
58 Phan Đình Giót Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560206002632/A1 00122

104 ĐỖ NGỌC THÁI 05/04/2007 056207012581 Thôn 4, Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ
56017-20250909150556233 - 

C1/56017

105 NGUYỄN HỒNG TƯƠI THẮM 24/12/1991 066191003952
Phú Thạnh, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ AV907259/A1 00868

106 HỒ MINH THẮNG 12/08/2000 056200005855
Thôn Hòa Sơn Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560185009376/A1 0698

107 VÕ TÙNG THẮNG 03/08/1983 056083020890
Đầm Bấy Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 0886

108 ĐẶNG THỊ THU THẢO 13/10/1977 056177004739
10/21 G Hương Điền, Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561225005040/A1 00839

109 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 12/07/2001 056301005543
Tổ 6 Phước Lộc, Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 01137

110 VÕ THỊ THU THẢO 18/10/1988 056188000772
Số Nhà 39/3/4 Đường 2/4, Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561089000586/A1

56017-20250926093134907 - B 

- AT /56017

111 PHAN VĂN THẾ 13/08/1984 056084003598
30/5 Lang Liêu, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AU436869/A1 01166

112 ĐINH BÁ THI 03/01/1990 056090011852
Tổ 3 Hòa Trung P. Vĩnh Hòa, TP. Nha 

Trang, T. Khánh Hòa
Hợp lệ 0599

113 PHAN MẠNH THI 13/10/2003 054203003327 Thôn An Thổ, Xã Tuy An Bắc, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ 560243003030/A1 01116

114 PHÓ ĐỨC THIÊM 19/10/1978 034078029384
Căn 2.4, KTT 30 Nguyễn Thiện Thuật 

Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560145007354/A1 0771

115 PHAN PHÚC THIÊN 24/09/1994 056094002754
P. Khánh Thượng Xã Diên Lạc, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 560196382589/A1 0888

116 VÕ HÀ ANH THIÊN 31/07/2000 056200010429
Tổ 14 Phương Mai, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250808171453613 - 

C1/56017

117 TRẦN VIỆT THIỆN 20/04/2001 056201007865
Tổ 14 Đường Đệ Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 0672

118 NGUYỄN LÊ NGỌC THIỆN 18/10/2005 056205002720
13 Nguyễn Hiền Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560239006935/A1 0803

119 VÕ HỮU THỊNH 03/10/1991 056091014020
31/12/40 Thái Nguyên Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 560097004030/A1 0702

120 HUỲNH HOÀNG THỊNH 05/07/1991 056091013829
208 KA Sơn Phước Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 0701

121 TRẦN MINH THÔNG 25/12/2002 056202011062
Hòa Do 1B P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam 

Ranh, T. Khánh Hòa
Hợp lệ 580235000935/A1 0633

122 ĐẶNG CHÍ THÔNG 27/06/2004 064204037477 Làng Brưl Xã Chơ Long, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ 640222020042/A1 0889
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123 NGUYỄN HỮU THÔNG 26/01/1994 056094010734
Tổ Dân Phô Số 10, Xã Vạn Ninh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 790140802469/A1 01119

124 TRƯƠNG MINH THÔNG 14/11/2004 094204010288 Ấp Thị Trấn A, Xã Hòa Bình, Tỉnh Cà Mau Hợp lệ
56017-20250808171703137 - 

C1/56017

125 NGUYỄN THỊ THÚY 13/01/1986 001186017224 Thôn Vệ, Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội Hợp lệ 261152002663/A1 01260

126 NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 29/11/1984 056184006967
Tổ 8 Lư Cấm, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ AM41330/A1 00823

127 NGUYỄN TRẦN THỦY TIÊN 22/12/1991 066191004091
89/8 Nguyễn Khuyến, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AM410757/A1 01121

128 NGUYỄN VIỆT TIẾN 31/03/2005 034205003503
Thôn Nam Hải Xã Đông Hưng, Tỉnh Hưng 

Yên
Hợp lệ 560238004251/A1 0804

129 KIỀU XUÂN TIẾN 08/01/1988 056088010891
Phú Ân Nam 4, Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ AU435064/A1 01261

130 LÊ TRỌNG TÍN 01/09/1991 056091005109
22/3 Phú Xương, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ AK347937/A1 01170

131 BÙI VĂN TỚI 08/10/1987 030087022618
Tổ Dân Phố 1 TT. Kông Chro, H. Kông 

Chro, T. Gia Lai
Hợp lệ Z426173/A1 0805

132 NGUYỄN THỊ KIỀU TRÂM 26/10/2005 054305007122
Thôn Lạc Điền, Xã Sơn Thành, Tỉnh Đắk 

Lắk
Hợp lệ 561236004799/A1 01140

133 PHẠM THỊ BÍCH TRÂM 28/06/2000 056300009594 Thôn Lạc Lợi, Xã Diên Lạc, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 561200010393/A1
56017-20250925105439253 - B 

- AT /56017

134 TRẦN THỊ PHƯƠNG TRANG 12/07/1990 056190002651
Tổ 11 Tây Nam, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 561104003710/A1

56017-20250925102128357 - B 

- AT /56017

135 TRỊNH MINH DUY TRIỆU 03/05/2001 056201003670
Thôn Mỹ Lợi Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ 560207014054/A1 00058

136 NGÔ QUÝ TRỌNG 19/05/1998 056098001139
163 Trần Nguyên Hãn, Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 01124

137 HUỲNH QUỐC TRUNG 14/10/1991 056091014242
Phú Lộc Tây 1 TT. Diên Khánh, H. Diên 

Khánh, T. Khánh Hòa
Hợp lệ AL746522/A1 0639

138 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 14/07/1989 052089004677 Phú Lạc, Xã Bình An, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ 560076004743/A1 01125

139 NGUYỄN KHOA TUẤN TÚ 15/10/2006 056206002839
Tổ 36 Hòn Chồng Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 0807

140 VÕ THANH TUẤN 5/3/1994 056094009781
51/4 Chính Hữu, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 1974

141 PHẠM ĐÌNH TUẤN 01/06/1990 056090009433
Tổ 20B Vĩnh Hội Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 0893

142 TRẦN QUỐC TUẤN 06/04/1991 052091015696 Phú Lạc Xã Bình An, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ 520145001534/A1 0894

143 ĐỖ NGUYỄN MỸ UYÊN 04/07/1999 056199010158
335 Đoàn Kết Hà Ra, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20251101-080624 - B - 

AT /56017
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144 MAI THỊ VÂN 15/10/1985 066185008222
22 Pasteur Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 066185008222/A1 0776

145 LÊ THỊ TƯỜNG VI 10/12/1992 052192022015
Tổ 16 Tây Nam, Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 01126

146 NGUYỄN ANH VIỆT 24/08/1995 056095000494
Thôn Xuân Nam, Xã Diên Lâm, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ 560205001001/A1 01264

147 PHẠM PHÚ VINH 31/05/2004 056204002137
Tổ Dân Phố Số 03, Xã Vạn Ninh, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250317103027747 - 

C1/56017

148 HOÀNG ĐẶNG HUY VŨ 21/05/2006 056206006117
Ô 28, Lô 1398, Bùi Xuân Phái, Phường Nam 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

56017-20250808171931853 - 

C1/56017

149 NGUYỄN PHẠM XUÂN YẾN 06/12/2006 056306001040
100 Nguyễn Hữu Huân, Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ 00827
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